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II. CÂU HỎI
Câu 1: Bất phương trình   
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  có nghiệm là
A. x < -2
B. x < 1
C. 
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Câu 2: Giải bất phương trình 
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A. x > 3
B. 2 < x < 3
C. x < 2
D. x < 2 hoặc x > 3

Câu 3: Cho 
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. Tính giá trị biểu thức 
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A. P = 18025
B. P = 20825
C. P = 15625
D. P = 16825

Câu 4: Tập xác định của hàm số 
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Câu 5: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 6: Tập xác định của hàm số 
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A. D=R\{1}
B. D=R\{0}
C. D=R
D. 
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Câu 7: Cho 
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. Tính y’
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Câu 8: Đạo hàm cấp một  của hàm 
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Câu 9: Nghiệm của phương trình: 
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Câu 10: Tính y’ biết y = 3x
A. y’ = 3x.ln3
B. y’= x.3x-1
C. 
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D. y’= x.3x+1
Câu 11: Nghiệm của bất phương trình 
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A. x < 1
B. 
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C. 0<x<1
D. x > 1
Câu 12: Cho 
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 có tập xác định là
A. R \{1}
B. ( 1; 2 )
C. R\{1;2}
D. 
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Câu 13: Phương trình   
[image: image38.wmf]2x3

34

43

-

æö

=

ç÷

èø

  có nghiệm là
A. 2
B. -1
C. 1
D. 0
Câu 14: Chọn mệnh đề sai biết y = ln(x-4)
A. Hàm số đồng biến trên 
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C. Hàm số đồng biến trên 
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D. y ( 5) = 0
Câu 15: Tìm mệnh đề sai
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Câu 16: kết quả  
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Câu 17: Giải bất phương trình 
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B. x < 4
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Câu 18: Cho y = 2x . Tìm mệnh đề sai

A. y’ = 2x ln2
B. 
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D. Hàm số nghịch biến trên R

Câu 19: Phương trình   
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  có nghiệm

A. 3
B. 2
C. - 1
D. 1

Câu 20: Tìm mệnh đề sai
A. Hàm số 
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 luôn luôn nghịch biến

B. Hàm số 
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C. Hàm số 
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 đồng biến trên tập xác định
D. Hàm số 
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Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 22: Lôgarit cơ số 4 của 
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C. -2
D. 2
Câu 23: Biết 
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A. 16
B. - 4
C. 4
D. 12
Câu 24: Phương trình 
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B. 9
C. 2
D. 3
Câu 25: Chọn mệnh đề sai

A. (100)0 = 1
B. 
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-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------------------------------------------------------
It _______ that learning a foreign language _______ a lot of time.


a. says / is taken 				b. is saying / has been taken


c. is said / takes 				d. was said / was taken


In the US the first stage of compulsory education _______ as elementary education.


a. to be generally known 			b. is generally known


c. generally known 				d. is generally knowing


a. Did that book write 		b. Did that book written


_______ by your father?


c. Was that book written 	d. Was that book be writing


Japanese _______ at the meeting. 


a. will speak      b. will spoken 	c. will be spoken  d. will be speaking


Many people think Steve stole the money.


a. It was not Steve who stole the money.


b. Steve is thought to have stolen the money.


c. Many people think the money is stolen by Steve.


d. The money is thought to be stolen by Steve.


The education children are received during their primary years is 


                      A                          B (receiving)


whole. 


It is primary education that establishes foundations in science 


geography, history, as well other social sciences for young students.


The purpose of secondary education is to give common knowledge and


to prepare for either higher education and vocational education. 


  A                                  B


           A                                                        B


        C                                                     D (or)


    C                                                                                              D 


crucial for both their personal development and their country as a 
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